
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B4  

Tên giáo viên: Phạm Thị Thuý Mai – Phạm Thùy Linh 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 04/12 đến 08/12 

 

Tuần 2 

Từ 11/12 đến 15/12 

 

Tuần 3 

Từ 18/12 đến 22/12 

 

Tuần 4 

Từ 25/12 đến 29/12 

 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: - Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp như có dụng cụ các nghề, bức 

tranh lớn về các nghề, có nhiều đồ dùng, đồ chơi về các nghề. 

*Thể dục sáng: 

- Trẻ thực hiện nghi lễ chào cờ thứ 2 đầu tuần. 

- Khởi động:Trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu kiễng gót, hạ gót, khom lưng, đi 

thường, chạy nhanh, chạy chậm theo nhạc 

- Trọng động: Tập các động tác theo bài nhạc "Chú bộ đội" 

+ Hô hấp: Thổi nơ. 

+ Tay: 2 tay dang ngang gập trước ngực 

+ Bụng: Cúi gập người về phía trước 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối 

+ Bật: Bật tách khép chân 

+ Dân vũ: Pikachu 

- Hồi tĩnh: Gia đình nhỏ hạnh phúc to  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về công việc, nơi làm việc, trang phục…của bố mẹ. 

- Trò chuyện về y tá, trang phục, dụng cụ, nơi làm việc của y tá . 

- Trò chuyện với trẻ về nơi làm việc, trang phục của chú bộ đội. 

- Trò chuyện về ngày Noel. 

- Trò chuyện với trẻ về công việc của nghề làm gốm  

 

 

Hoạt động học T2 

Âm nhạc 
-VTTTTC: Cháu yêu 

cô chú công nhân. 

- TC: Tai ai tinh. 

Vận động 
+ Tung bóng với 

người đối diện (3m) 

TCVĐ: Đá bóng vào 

Âm nhạc 
-VĐMH: Chú bộ đội 

-TC: Chuyền dây.  

 

Vận động 
-Bật lên bục cao 30-

35 cm. 

-TCVĐ: Gió thổi cây 

MT90, 

MT29, 

MT48, 

MT4, 



(MT90)  
 

Vận động 
-Đi thăng bằng trên 

ghế thể dục. 

-TCVĐ: Bóng tròn 

to.  

 

gôn (MT4)  

 

Âm nhạc 
DH: Cháu yêu cô thợ 

dệt. 

NH: Ước mơ của bé.  

 

 

 

Vận động 
- Bò chui qua ống dài 

1,2m x 0,6m 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng bằng thìa  

 

nghiêng.  

 

Âm nhạc 
- DH: Em làm bác sỹ. 

-NH: Bác sĩ về bản.  

 

MT34, 

MT58 

T3 

Làm quen với toán 
So sánh, thêm bớt 

trong phạm vi 3 

(MT29)  

 

Làm quen với toán 
Sắp xếp theo quy tắc 

2 đối tượng (MT34)  

 

Làm quen với toán 
-Ôn số lượng trong 

phạm vi 3.  

 

Làm quen với toán 
Dạy trẻ nhận biết so 

sánh hình vuông và 

tròn.  

 

T4 

Khám phá 
- Bé biết gì về nghề 

xây dựng (MT48)  

 

Khám phá 
-Trò chuyện về nghề 

gốm.  

 

Khám phá 
-Chú bộ đội của em.  

 

Khám phá 
- Trò chuyện về nghề 

y.  

 

T5 

Văn học 
-Truyện: Sự tích quả 

dưa hấu.  

 

Văn học 
-Thơ:Cái bát xinh 

xinh. 

 (MT58)  

 

Văn học 
-Thơ: Chú bộ đội của 

em  

 

Văn học 
-Truyện: Bác sỹ 

chim.  

 

T6 

Hoạt động tạo hình 

-Cắt, dán hình theo ý 

thích. 

(Đề tài)  

 

Hoạt động tạo hình 

-Tô nét, tô màu trang 

phục chú hề. 

( Đề tài)  

 

Hoạt động tạo hình 

-Vẽ quần áo chú bộ 

đội. 

( Đề tài)  

 

Hoạt động tạo hình 

-Gấp, dán cây thông. 

(Mẫu)  

 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- Quan sát khu vườn rau . 

- Quan sát xe 
 



- QS thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân chơi 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường. 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ; Cảnh sát giao thông; Bộ đội hành quân; Lăn bóng; Thi ai ném 

xa; Mèo đuổi chuột; Đổi dụng cụ (đồ chơi) cho bạn. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp B1 

- Chơi tự chọn  

* Tuần 2: 

- Quan sát cây hoa giấy trong sân trường. 

- QS thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân chơi 

- Quan sát cây khế. 

-Trò chuyện, quan sát bác làm vườn 

- Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên. 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường. 

- TCVĐ: Người tài xế, tung cao hơn nữa, đua ngựa, vận động mô phỏng hành động, 

công việc của người làm nghề. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp B3 

- Chơi tự chọn  

* Tuần 3: 
- Quan sát cây cóc 

- Tham quan khu bếp ăn của nhà trường. 

- Làm đồ chơi từ cây, que, lá…. 

- Quan sát cây xoài. 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường. 

- TCVĐ: Về đúng số nhà, dệt vải, tung cao hơn nữa, mô phỏng hành động/thao tác/ 

công việc của các nghề truyền thống. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp B2 

- Chơi tự chọn  



* Tuần 4: 

- Tham quan lớp bé 

- Quan sát sự thay đổi của thời tiết. 

- Dạo chơi quanh sân trường. 

- Trò chuyện về công việc của cô giáo và chơi trò chơi "tạo dáng" 

- Quan sát đồ chơi ngoài trời; Nhặt lá cây và phân nhóm lá..... 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng …; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường. 

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ; Ai đoán đúng; Bật vòng; Chuyền bóng; Cây cao cỏ thấp. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp B1  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

+ Tuần 1: Làm sách truyện về dụng cụ các nghề. 

+ Tuần 2: tổ chức bữa cơm gia đình 

+ Tuần 3: xây doanh trại bộ đội. 

+ Tuần 4 : Dán, tô màu, cắt dán về ngày tết Noel và dụng cụ nghề nông  

1) Góc phân vai:  
+ Góc nấu ăn: Làm su si, gói nem, rán đậu, nhặt rau, nhặt đỗ. 

+ Góc bác sĩ: Phòng khám bệnh( Vệ sinh về an toàn thực phẩm trong ăn uống và một 

số bệnh) . 

+ Góc bán hàng: Cửa hàng bán các loại các loại: Bán nước giải khát, bán quần áo nghề, 

đồ dùng dụng cụ của nghề, một số món ăn, bán rau, củ, quả...  

2) Góc nghệ thuật: 
- Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa, vận động những bài hát 

trong tháng. 

- Góc tạo hình: “ Cửa hàng làm tranh ảnh”( vẽ và tô màu: trang phục và đèn tín hiệu 

giao thông ); “ Cửa hàng cắt may” ( vẽ, tô màu , cắt, dán quần áo và váy ); Cửa hàng 

bán quần áo bộ đội ( vẽ, cắt, dán , tô màu trang phục, sung, mũ) . Cắt, dán sản phẩm 

của nghề nông , trang trí cây thông Noel. 

+ Chuẩn bị: Giấy màu, hồ, kéo, màu sáp, kim xa, nhũ, giấy trắng.....  

3) Góc thực hành kĩ năng cuộc sống: 

 



- Trẻ tết tóc, sâu dây giầy, gấp quần áo, sâu hạt, rèn kỹ năng gắp hột hạt……  

4) Góc học tập: 

- Góc toán: In dấu số 1,2,3,4, đồ hình, đồ số, gắn đúng số lượng, Dạy trẻ so sánh chiều 

rộng của 3 đối tượng, đến đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng nhận biết chữ số 3.... 

- Góc thư viện:Đọc truyện về các nghề khác nhau: Bác sỹ chim, bé là bao nhiêu nghề; 

xem tranh truyện , xem tranh ảnh, làm album ảnh kể về dụng cụ các nghề  

5) Góc xây dựng:  
-Vườn hoa, công viên cây xanh, xây khu công nghiệp, xí nghiệp, bệnh viện, doanh trại 

bộ đội, trụ sở công an, ngã tư đường phố.  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Nhắc nhở trẻ tiết kiệm điện, nước. Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện 

khi ra khỏi phòng (MT85)  

 
MT85 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

-Thứ 2: + VTTTTC: “Cháu yêu cô chú công nhân”. 

             + TC: Tai ai tinh. 
- Làm vở bài tập toán. 

-Rèn kỹ gấp quần áo.  

- Tổng vệ sinh cuối tuân. 

- Văn nghệ cuối tuần- Nêu gương bé ngoan.  

* Tuần 2: 

- Thứ 2: + Trèo qua ghế thể dục dài 1,5m x30cm. 

              + TCVĐ: Ném vòng cổ chai. 

- Làm bài tập toán.  

-Trò chơi : Tạo dáng (MT64)  

- Tổng vệ sinh cuối tuần. 

- Văn nghệ cuối tuần- nêu gương bé ngoan.  

*Tuần 3: 

-Thứ 2: + Tung bóng với người đối diện (3m) 

              + TCVĐ: Đá bóng vào gôn. 

- Dạy trẻ cách phòng cháy chữa cháy.  

MT64, 

MT12, 

MT73 



 

- Thực hành: cách cầm bát, thìa, dao, kéo ,dĩa, đũa, cách rót nước …gọn gàng không 

rơi vãi. 

- Tham gia chuẩn bị bàn ăn cùng cô. (MT12)  

- Tổng vệ sinh cuối tuần. 

- Văn nghệ cuối tuần- nêu gương bé ngoan.  

* Tuần 4:  

-Thứ 2: + Dạy hát " Em làm bác sỹ" 

             + Nghe hát "Bác sỹ về bản" 

- Làm bài tâp toán.  

- Trò chơi Xúc xắc cảm xúc 

+ Soi gương bắt chước các khuôn mặt cảm xúc khác nhau: vui, buồn, ngạc nhiên.tức 

giận (MT73)  

- Dạy trẻ kỹ năng đanh răng. 

- Lao động, vệ sinh cuối tuần. 

- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  

Chủ đề - Sự kiện  
Bố mẹ bé làm nghề 

gì? 
Nghề Gốm 

Cháu yêu chú bộ 

đội 
Nghề y 

 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

   

   

 


